
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  

Bằng khen Uỷ ban nhân dân Thành phố 

 Thực hiện tốt Đề án phát triển giáo dục mầm non Giai đoạn 2019 - 2025 

(Theo Tờ Trình số:            /TTr-SGDĐT ngày          tháng 6 năm 2025  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt   Họ và tên Chức vụ Đơn vị  

1 Ông Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

2 Bà Lê Thụy Mỵ Châu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

3 Bà Đinh Việt Nga Chuyên viên Chính Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố  

4 Ông Hồ Tấn Minh Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

5 Bà Lương Thị Hồng Điệp Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

6 Ông Trần Khắc Huy Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo 

7 Ông Tống Phước Lộc Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo 

8 Bà Lý Thị Sương Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

9 Bà Nguyễn Xuân Mai 
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng 

Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

10 Ông Nguyễn Hải Hiệu 
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế, Tổ chức phi chính 

phủ, Sở Nội vụ 

11 Bà Lữ Ngọc Thùy Linh Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y Tế 

12 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

13 Bà Nguyễn Thị Đoan Trang Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

14 Bà Nguyễn Thị Uyên Phương Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

15 Bà Vũ Thị Lệ Hằng  Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

16 Bà Vương Trần Thị Nữ Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

17 Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức 

18 Bà Lê Thị Thanh Giang Trưởng phòng  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 

19 Ông Phạm Đăng Khoa  Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 



Stt   Họ và tên Chức vụ Đơn vị  

20 Ông Lê Thanh Hải Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 

21 Ông Lưu Hồng Uyên Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 

22 Ông Đặng Nguyễn Thịnh Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 

23 Ông Dương Văn Dân Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 

24 Ông Nguyễn Thành Trung Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 

25 Ông Nguyễn Trọng Hiếu Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 

26 Ông Khưu Mạnh Hùng Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 

27 Ông Phan Văn Quang Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình 

28 Ông Phan Sĩ Đạt Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú 

29 Ông Trần Minh Kha Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân  

30 Ông Trần Anh Kiệt Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 

31 Bà Lê Thị Bình Trưởng Phòng  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận 

32 Ông Trịnh Vĩnh Thanh Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp 

33 Bà Lê Thị Oanh Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè 

34 Ông Kim Văn Minh Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi 

35 Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh 

36 Ông Nguyễn Văn Hiệp Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn 

37 Bà Võ Thị Diễm Phượng Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ 

38 Bà Kiều Mỹ Chi Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức 

39 Bà Triệu Tuyết Mai Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức 

40 Bà Trần Đức Hạnh Quỳnh Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 

41 Ông Lương Trọng Bình Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 



Stt   Họ và tên Chức vụ Đơn vị  

42 Bà Trần Ngọc Thanh Tâm Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 

43 Bà Trần Nguyễn Thảo Quyên Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 

44 Bà Vũ Ngọc Hằng Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 

45 Ông Hà Thanh Hải Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 

46 Ông Dương Cao Đức Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 

47 Bà Nguyễn Thị Kim Uyên Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 

48 Bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 

49 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 

50 Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp 

51 Bà Châu Nguyễn Thùy Dung Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 

52 Bà Lưu Thị Tố Lan Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú 

53 Bà Lê Mộng Điệp Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận 

54 Bà Nguyễn Thị Trúc Ly Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh 

55 Bà Nguyễn Ngọc Lan Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn 

56 Bà Lê Thị Kim Châu Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ 

57 Bà Nguyễn Thị Hoàng Dung Phó Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè 

58 Bà Tăng Trúc Thanh  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 

59 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 

60 Bà Lê Kim Tuyết Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 

61 Bà Trần Thị Bích Phương Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 

62 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp 

63 Bà Đỗ Thị Thanh Thủy Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh 



Stt   Họ và tên Chức vụ Đơn vị  

64 Bà Bùi Thị Thanh Hạnh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân 

65 Bà Phan Tiến Thanh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình 

66 Bà Lý Mỹ Liên Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn 

67 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh 

68 Bà Đặng Thị Phương Thảo Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi 

69 Bà Nguyễn Thị Phương Trang Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi 

70 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè 

71 Bà Mai Yến Hằng Hiệu trưởng Trường Mầm Non 19/5 Thành Phố 

72 Bà Lê Thị Xuân Thương Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sài Gòn 

73 Bà Hồ Thu Thảo Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Phố 

74 Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Thành, Quận 1 

75 Bà Vũ Đỗ Thúy Hiền  Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, Quận 3 

76 Bà Lê Kim Liên Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai 12, Quận 4 

77 Bà Lâm Thị Thùy Loan Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5 

78 Bà Nguyễn Thị Hồng Quế Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 2, Quận 5 

79 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông Quận 6, Quận 6 

80 Bà Phan Thị Hạnh Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thuận, Quận 7 

81 Bà Vương Thanh Phương Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm Non 19/5, Quận 7 

82 Bà Bùi Cát Thụy Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non I, Quận 10 

83 Bà Lê Thị Mỹ Duyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 14, Quận 11 

84 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào, Quận 12 

85 Bà Cao Thị Ngọc Lan Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca 10, quận Phú Nhuận 



Stt   Họ và tên Chức vụ Đơn vị  

86 Bà Lương Thị Tuyết Lan Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, quận Tân Phú 

87 Bà Lê Thị Thanh Xuân Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Tú, quận Bình Tân 

88 Bà Cù Thị Quỳnh Giao Hiệu trưởng Trường Mầm non 13, quận Bình Thạnh 

89 Bà Bùi Thị Thúy Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp 

90 Bà Nguyễn Thị Hồng Linh Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, huyện Nhà Bè 

91 Bà Nguyễn Thu Hòa Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, huyện Hóc Môn 

92 Bà Võ Thị Thanh Tâm Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Tiên 2, huyện Bình Chánh 

93 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thông Hội 3, huyện Củ Chi 

94 Bà Nguyễn Thị Ái Nhân  Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, Quận 8 

95 Bà Lại Thị Nguyên Nhung Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Phố 

96 Bà Đinh Thị Ngọc Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành Phố 

                                      

                                       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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